
Thứ Buổi 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10

SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC

Tĩnh Vinh Diệp Đ Yến V Yến CD Nga Diễm CD Quỳnh Đào Diễm Si

Khoa Nhung T Diệp Đ Diễm Si Hiển Yến CD Ngân AV Giống Bôi An

Diệp Đ Oanh Hiển Nhung T Ngân AV Khoa Bôi Na Nhung H Quyên

Châu T Khoa Hiển Sơn Ngân AV Nhung T Nhung H Quỳnh Đào Na

Huy Khoa Ngân AV Oanh Duy An Hiển Toàn Thùy L Thảo

Khoa Diễm Si Ngân AV Oanh Yến CD An Hiển Sơn Tuyên QP Thảo

Châu HT Oanh Thùy L Khoa Hiển Tuyên QP Diễm CD Thảo Toàn Quyên

Dung V Oanh Châu HT Toàn Hiển Sơn Thùy L Thảo Ngân AV Yến CD

Dung V Huy Duy Sơn Thùy L Oanh Tuyên QP Yến CD Ngân AV Diễm Si

Châu T Linh Tĩnh Ân Tuyên QP Oanh Bôi Quỳnh Yến CD Quyên

Tuyên QP Linh Bôi Nhung T Nhung H Oanh Toàn Thảo Ngân AV Quỳnh

Vượng Yến CD Bôi Tuyên QP Toàn Nga Nhung H Thảo Ngân AV Quỳnh

Vượng Tuyên QP Nhung H Linh Bôi Nhung T Ngân AV Ân Giống Diễm Si

Toàn Nhung T Ngân T Linh Bôi Diễm Si Ngân AV Tuyên QP Tĩnh Ân

Huy Toàn Bôi Ân Ngân AV An Thùy L Xuân Diệp Đ Na

Ngân T Huy Bôi Sơn Ngân AV An Duy Ân Thùy L Toàn

Duy Hiền V Toàn Oanh Diệp Đ Sơn Bôi An Xuân Thảo

Vượng Hiền V Thùy L Yến V Xuân Ân Hiển An Bôi Thảo

Vượng Ân Ngân T Yến V Hiển Toàn Ngân AV Sơn Bôi An

Châu T Oanh Tuyên QP Ban Bôi Nga Xuân Quỳnh Đào An

Châu T Ân Diệp Đ Oanh Bôi Nga Hiển Quỳnh Đào An

Ngân T Huy Hiển Khoa Nhung H Ân Diệp Đ Xuân Bôi Tuyên QP

Diệp Đ Hiền V Hiển Linh Thùy L Khoa Tĩnh An Nhung H Xuân

Huy Hiền V Nhung H Linh Xuân Oanh Bôi An Thùy L Ân

Dung V Vinh Ngân AV Yến V Tĩnh Ban Thùy L Na Diệp Đ Xuân

Dung V Linh Ngân AV Yến V Thùy L Sơn Diệp Đ Ban Xuân Quỳnh

Tĩnh Linh Thùy L Yến CD Diệp Đ Nga Xuân Sơn Đào Quỳnh

Tĩnh Vinh Diệp Đ Yến V Yến CD Nga Diễm CD Quỳnh Đào Ban
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10A12 10A13 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 12T1

SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC

Na Tuyến H Thi Loan Phát Liên Minh Phương Châu CD Hiền H Phượng

Thảo Tuyến H Dung H Phượng Hoàng Kiều Phát Hiền H Yến V Châu CD Vinh

Phát Hà Thi Tuyến H An Diễm Si Minh Loan Yến V Quỳnh Giống

Phát Quyên Sang Oanh An Liên Dung H Loan Tuyến H Hiền H Phượng

Hiền V Tuyến H Lang Diễm Si Hoàng Châu CD Minh Kiều Nhung A Hiền H Phượng

Hiền V Giống Lang Kiều Lan Thường Minh Q.Tuấn Nhung A Thùy L Phượng

Diễm Si Hiền V Châu CD Phượng An Thường Hoàng Hiền H Nguyệt Nhung A Huy

Tuyên QP Hiền V Lan Phượng An Kiều Q.Tuấn Châu CD Tuyến H Nhung A Khoa

Quyên Toàn Hải Tuyến H Châu CD Q.Tuấn Lan Nhung A Hoàng Hiền V Nguyệt

Kiến Ý Thi Diễm Si Loan Ban Nguyệt Phát Ngân T Nhung A Q.Tuấn Giống

Quyên Thi Nguyệt Loan Diễm Si Ban Phát Ân Phương Ngân T Q.Tuấn

Phát Kiến Ý Thi Oanh Lan Ân Diễm Si Nguyệt Q.Tuấn Phương Diệp T

Thảo Ban Lan Hiền T Phát Oanh Ngân T Loan Thi Quỳnh Nhung A

Thảo Hoai Hiền T Ban Phát Oanh Lan Loan Thi Quỳnh Nhung A

Thảo Hà Dung H Nguyệt Phát Oanh Ban Ngân T Yến V Hiền V Nhung A

Hoai Hà Hải Oanh Phát Xuân Dung H Phương Yến V Hiền V Diệp T

Na Kiến Ý Hiền T Phượng Dung H Thường Phát Ban Ân Ngân T Diệp T

Toàn Quyên Lang Phượng Lan Thường Nguyệt Nhung A Ngân T Ban Hoai

Phát Hoai Lang Hiền T Xuân Oanh Lan Thường Nhung A Thùy L Huy

Hiền V Thi Lan Châu CD Nguyệt Hiền H Ân Thường Ngân T Nhung A Diệp T

Hiền V Thi Lan Loan Dung H Xuân Ngân T Thường Châu CD Nhung A Diệp T

Quyên Hiền V Q.Tuấn Loan An Thường Dung H Hiền H Thi Quỳnh Nhung A

Ban Tuyên QP Dung H Oanh Q.Tuấn Liên Lan Nhung A Thi Ân Huy

Hoai Quyên Thi Q.Tuấn Lan Liên Châu CD Nhung A Ban Tuyên QP Khoa

Yến CD Hiền V Thi Tuyến H Ân Liên Minh Thường Hoàng Quỳnh Diễm CD

Kiến Ý Yến CD Thi Sang Phát Liên Minh Thường Tuyến H Hiền H Vinh

Na Hà M.Tuấn Kiều Dung H Hiền H Phát Loan Yến V Hiền V Phượng

Na Tuyến H Lang Loan Xuân Hiền H Hoàng Kiều Thi Hiền V Sang

Thi Loan Phát Liên Minh Phương Châu CD Hiền H Phượng
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12T2 12T3 12T4 12T5 12T6 12T7 12T8 12X1 12X2

SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC

Kiều Dung V Châu T Dung H Linh Hoàng Lang Sang M.Tuấn

Châu T Sang Tĩnh Dung V Linh M.Tuấn Na Hà Loan

Kiều Vinh Châu T Dung V Linh Nga Liên M.Tuấn Sang

Minh Dung V Kiều Vinh Diệp Đ Hoàng Thảo Giống M.Tuấn

Yến CD Giống Vượng Dung V Nguyệt Hà Q.Tuấn Thường Lan

Vượng Diễm CD Hiền H Dung V Châu CD Hà Nguyệt Hoàng Huy

Minh Dung V Kiều Ngân AV Lan Giống Lang Hà Q.Tuấn

Hiền H Huy Minh Hải Thường Hoàng Quyên Nguyệt Lang

Kiều Khoa Minh Giống Thường Phượng Thảo Diễm CD Lang

Vượng Vinh Phương Ngân AV Nhung H Nga Thảo Liên Lan

Vượng Nhung A Châu T Giống Lan Nga Tĩnh Liên Diễm CD

Tĩnh Nhung A Châu T Vinh Linh Diễm CD Liên Giống Loan

Châu T Diệp T Yến CD Nga Quyên Nguyệt Liên Q.Tuấn Phương

Phương Diệp T Vượng Nga Q.Tuấn Giống Quyên Nhung H Nguyệt

Vượng Diệp T Hiền T Hải Lan Phượng Phương Thường Lang

Hiền T Nhung A Vượng Nguyệt Lan Phượng Quyên Thường Lang

Nguyệt Nhung A Vượng Ngân AV Phương Hoai Lang Hà Lan

Diệp Đ Huy Phương Ngân AV Hiền T Dung H Na Hà Nghi

Phương Nguyệt Diệp Đ Dung H Quyên Hà Thảo Nghi Na

Q.Tuấn Khoa Tĩnh Hải Linh Dung H Liên Nhung H Huy

Hiền H Huy Nguyệt Hoai Nhung H Q.Tuấn Tĩnh Liên Sang

Tĩnh Hoai Minh Nga Linh Sang Châu CD Liên Lan

Châu T Diệp T Minh Sang Quyên Nga Hoai Thường Loan

Châu T Diệp T Hiền H Dung H Tĩnh Nga Diệp Đ Sang Loan

Châu T Q.Tuấn Kiều Nga Phương Hà Lang M.Tuấn Loan

Kiều Giống Q.Tuấn Nga Tĩnh M.Tuấn Lang Hoàng Na

Minh Dung V Châu T Diễm CD Thường Hoàng Liên Sang Phương

Minh Dung V Châu T Q.Tuấn Thường Phượng Phương Liên M.Tuấn

Kiều Dung V Châu T Dung H Linh Hoàng Lang Sang M.Tuấn
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